
I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO 
CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

Có 03 đối tượng bị áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, gồm:

1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi 
trở lên, có nơi cư trú ổn định1, trong thời 
hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong 
quyết định áp dụng biện pháp giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy 
hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết 
thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do 
nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

2. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở 
lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi 
hành quyết định giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn do nghiện ma túy.

3. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở 
lên, không có nơi cư trú ổn định.

II. NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN XÁC ĐỊNH TÌNH 
TRẠNG NGHIỆN MA TÚY  

Người có thẩm quyền xác định tình 
trạng nghiện ma túy là bác sỹ, y sĩ, được 
cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ tập huấn 
về chẩn đoán, điều trị cắt cơn nghiện ma 
túy do các cơ quan, tổ chức được Bộ Y tế 
giao tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ, 
đang làm việc tại: 

Các cơ sở y tế quân y, y tế quân dân y; 
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

1 Nơi cư trú ổn định là nơi người vi phạm thường 
trú hoặc tạm trú, nhưng phải là nơi người đó hiện 
đang thường xuyên sinh sống.

ngành công an; 
- Phòng y tế của cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; 
- Phòng y tế của các cơ sở có chức 

năng tiếp nhận, quản lý người nghiện ma 
túy không có nơi cư trú ổn định, trong thời 
gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem 
xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc; 

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng 
khám đa khoa khu vực; bệnh viện cấp 
huyện trở lên và bệnh viện thuộc các bộ, 
ngành khác.

III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP 
ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

1. Đối với người nghiện ma túy có nơi 
cư trú ổn định:

a) Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề 
nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc;

b) Bản tường trình của người bị đề 
nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc hoặc người đại diện hợp 
pháp của họ;

c) Biên bản vi phạm hành chính về 
hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc 
phiếu xét nghiệm có kết quả dương tính với 
chất ma túy tại thời điểm lập hồ sơ;

d) Bản sao giấy chứng nhận đã chấp 
hành xong quyết định giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn đối với trường hợp quy định 
tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này (Người 
nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi 
cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ 
ngày chấp hành xong quyết định áp dụng 
biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 
01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành 
quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà 
vẫn còn nghiện) hoặc bản sao Quyết định 
chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn đối với trường hợp quy 
định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này ( 
Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, 
có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành 
quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
do nghiện ma túy).

2. Đối với người nghiện ma túy không 
có nơi cư trú ổn định:

- Tài liệu quy định tại Điểm a, Điểm b, 
Điểm c mục 1nêu trên;

- Phiếu trả lời kết quả của người có ïHọc viên cai nghiện được tham gia lao động



thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 10 
Nghị định này về tình trạng nghiện ma túy 
hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện 
pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Tài liệu xác định người nghiện ma túy 
không có nơi cư trú ổn định.

IV.  CHẾ ĐỘ ĂN, MẶC VÀ SINH HOẠT CỦA 
HỌC VIÊN

1. Định mức tiền ăn hàng tháng của 
học viên là 0,8 mức lương cơ sở. Ngày 
lễ, Tết dương lịch học viên được ăn thêm 
không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; 
các ngày Tết nguyên đán học viên được 
ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày 
thường; chế độ ăn đối với học viên bị ốm 
do Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc 
quyết định theo chỉ định của cán bộ y tế 
điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu 
chuẩn ngày thường.

2. Định mức tiền chăn, màn, chiếu, gối, 
quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và 
băng vệ sinh đối với học viên nữ hàng năm 
của học viên là 0,9 mức lương cơ sở.

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa 
phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 
định mức hỗ trợ cao hơn định mức quy định 
nêu trên.

3. Cơ sở cai nghiện bắt buộc tổ chức 
tiếp sóng các chương trình thời sự trên hệ 
thống truyền thanh, truyền hình để học 
viên được tiếp cận các thông tin cần thiết 
hàng ngày; tổ chức cho học viên tham 
gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền 
hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác 
ngoài thời gian học tập và lao động. Căn 
cứ quy mô và điều kiện, cơ sở cai nghiện 
bắt buộc xây dựng tủ sách và phòng đọc 
cho học viên, định kỳ hàng tháng, hàng 
quý tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các 
tổ, đội.

 V. CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG
1. Lao động trị liệu đối với học viên tại 

cơ sở cai nghiện nhằm mục đích trị liệu, 
giúp học viên nhận thức được giá trị của 
lao động, rèn luyện tay nghề và phục hồi 
kỹ năng lao động đã bị suy giảm do nghiện 
ma túy.

2. Học viên được nghỉ lao động trị liệu 
trong các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, 
tết theo quy định của pháp luật. Thời gian 
lao động trị liệu của học viên không quá 
04 giờ/ngày. Không tổ chức lao động trị 
liệu cho học viên trong thời gian cắt cơn 
giải độc.

3. Học viên tham gia lao động trị liệu 
được phân công công việc phù hợp với sức 
khỏe, độ tuổi và giới tính.

4. Học viên có nhu cầu và tự nguyện lao 
động để có thu nhập thì cơ sở cai nghiện tổ 
chức cho học viên lao động, việc tổ chức 
lao động phải tuân thủ các quy định của 
pháp luật về lao động.

5. Học viên tham gia lao động trị liệu, lao 
động tự nguyện được hưởng thành quả lao 
động phù hợp với kết quả lao động của họ.

(Theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 
13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng 

đất trồng lúa)
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